
STT Đơn vị

Số cơ sở nhà, đất dự 

kiến phương án giữ lại 

tiếp tục sử dụng 

Ghi chú

1 Văn Phòng Huyện ủy Hớn Quản 1

2
Văn Phòng HĐND và UBND huyện 

Hớn Quản
1

3
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

Hớn Quản
1

4
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hớn Quản
1

5
Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Hớn Quản
1

6
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 

huyện Hớn Quản
1

7 Thanh tra huyện Hớn Quản 1

8 Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản 1

9 Phòng Dân tộc huyện Hớn Quản 1

10
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

GD thường xuyên
1

11 Trung tâm y tế huyện Hớn Quản 11

11.1 Trung tâm y tế huyện Hớn Quản 1

11.2 Trạm y tế xã An Phú 1

11.3 Trạm y tế xã Tân Lợi 1

11.4 Trạm y tế xã An Khương 1

11.5 Trạm Y tế xã Tân Hưng 1

11.6 Trạm Y tế xã Thanh An 1

11.7 Trạm y tế xã Phước An 1

11.8 Trạm Y Tế  xã Thanh Bình 1

11.9 Trạm Y Tế thị trấn Tân Khai 1

11.10 Trạm y tế xã Minh Đức 1

11.11 Trạm y tế xã Minh Tâm 1

12 UBND xã An Phú 1

13 Trường Mầm non An Phú 1

14 Trường TH và THCS An Phú 5

14.1
Trường TH và THCS An Phú (khối 

tiểu học điểm chính)
1

14.2
Trường TH và THCS An Phú (khối 

tiểu học - điểm Tằng Hách cũ)
1

14.3
Trường TH và THCS An Phú (khối 

tiểu học - điểm Sóc Rul cũ)
1

14.4
Trường TH và THCS An Phú (khối 

tiểu học - An Tân cũ)
1

14.5
Trường TH và THCS An Phú (khối 

THCS)
1

15 UBND xã Tân Lợi 1

16 Trường Mầm non Tân Lợi 1
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17
Trường TH và THCS Tân Lợi 

(khối tiểu học - điểm lẻ)
4

17.1
Trường TH và THCS Tân Lợi (khối 

tiểu học - điểm lẻ)
1

17.2
Trường TH và THCS Tân Lợi (khối 

tiểu học - điểm 1)
1

17.3
Trường TH và THCS Tân Lợi (khối 

tiểu học - điểm 2)
1

17.4
Trường TH và THCS Tân Lợi (khối 

THCS)
1

18 UBND xã An Khương 1

19 Trường mầm non An Khương 2

19.1
Trường mầm non An Khương (điểm 

chính)
1

19.2
Trường mầm non An Khương (điểm 

lẻ)
1

20
Trường Tiểu học và THCS An 

Khương
4

20.1
Trường Tiểu học và THCS An 

Khương (khối tiểu học - điểm chính)
1

20.2
Trường Tiểu học và THCS An 

Khương (khối tiểu học điểm lẻ -ấp 1)
1

20.3
Trường Tiểu học và THCS An 

Khương (khối tiểu học điểm lẻ -ấp 2)
1

20.4
Trường Tiểu học và THCS An 

Khương (Khối THCS)
1

21 UBND xã Tân Hưng 1

22 Trường Mầm non Tân Hưng 3

22.1
Trường Mầm non Tân Hưng (điểm 

chính)
1

22.2
Trường Mầm non Tân Hưng (điểm lẻ 

- ấp Hưng Lập B)
1

22.3
Trường Mầm non Tân Hưng (điểm lẻ 

- Sóc Quả)
1

23 Trường Tiểu học Tân Hưng 9

23.1
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm 

chính -Lập B)
1

23.2
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

1 - Hưng yên)
1

23.3
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

2 -Sóc Quả)
1

23.4
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm 3 - 

Lòng Hồ)
1

23.5
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

4 - Sở Xiêm)
1

23.6
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

5 - Sóc Xoài)
1

23.7
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

6 - Sóc Ứng)
1

23.8
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

7 - Sóc Quả)
1
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23.9
Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm lẻ 

8 - Sóc Ruộng)
1

24 Trường THCS Tân Hưng 1

25 UBND xã Thanh An 1

26 Trường Mầm non Thanh An 3

26.1
Trường Mầm non Thanh An (điểm 

chính)
1

26.2
Trường Mầm non Thanh An (điểm 

Thanh Sơn)
1

26.3
Trường Mầm non Thanh An (điểm 

An Quý)
1

27 Trường Tiểu học Thanh An 1

28 Trường Tiểu học Trà Thanh 2

28.1
Trường Tiểu học Trà Thanh (điểm ấp 

An Hòa)
1

28.2
Trường Tiểu học Trà Thanh (điểm ấp 

Bù Dinh)
1

29 Trường THCS Thanh An 1

30 UBND xã Phước An 2

30.1 UBND xã Phước An 1

30.2
Trụ sở công an xã Phước An (Trạm Y 

tế xã cũ)
1

31 Trường Mầm non Phước An 1

32 Trường TH và THCS Phước An 3

32.1
Trường TH và THCS Phước An (khối 

tiểu học - Văn Hiên 2)
1

32.2
Trường TH và THCS Phước An (khối 

tiểu học -Xa Trạch 2)
1

32.3
Trường TH và THCS Phước An (khối 

THCS  -Trường Thịnh)
1

33 UBND xã Thanh Bình 3

33.1 UBND xã Thanh Bình 1

33.2 Nhà đội thuế cũ 1

33.3 Trụ sở trường Mầm non cũ 1

34 Trường Mầm non Thanh Bình 1

35
Trường Tiểu Học và THCS Thanh 

Bình
2

35.1
Trường Tiểu Học và THCS Thanh 

Bình (khối tiểu học)
1

35.2
Trường Tiểu Học và THCS Thanh 

Bình (khối THCS)
1

36 UBND thị trấn Tân Khai 4

36.1 UBND thị trấn Tân Khai 1

36.2

UBND thị trấn Tân Khai cũ (QL 13) 

và Khu làm việc công an, MTTQ, các 

đoàn thể cũ

1

36.3 Khu làm việc các cơ quan huyện cũ 1

36.4 Trường tiểu học Tân Khai A (cũ) 1

37 Trường Mầm non Tân Khai 2

37.1
Trường Mầm non Tân Khai (điểm 

chính)
1

37.2 Trường Mầm non Tân Khai (điểm lẻ) 1
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38 Trường Mầm non Tân Khai B 1

39 Trường Tiểu học Tân Khai A 1

40 Trường Tiểu học Tân Khai B 2

40.1
Trường Tiểu học Tân Khai B (điểm 

chính)
1

40.2
Trường Tiểu học Tân Khai B (điểm 

lẻ)
1

41 Trường THCS Tân Khai 1

42 UBND xã Minh Đức 1

43 Trường Mầm non Minh Đức 1

44 Trường TH và THCS Minh Đức 2

44.1
Trường TH và THCS Minh Đức (khối 

tiểu học Trần Cao Vân cũ)
1

44.2
Trường TH và THCS Minh Đức (khối 

THCS)
1

45 UBND xã Minh Tâm 1

46 Trường Mầm non Minh Tâm 1

47
Trường Tiểu học và THCS Minh 

Tâm
3

47.1
Trường Tiểu học và THCS Minh Tâm 

(khối tiểu  học)
1

47.2
Trường Tiểu học và THCS Minh Tâm 

(khối tiểu  học - sóc 5)
1

47.3
Trường Tiểu học và THCS Minh Tâm 

(khối THCS)
1
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